
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 56 4013 K CTC giai đoạn IA

1 2 47 2002 UXTC 16 tuần

1 3 23 0000 UBT (P) 10cm

17 4 81 7017 UBT(T) 10cm

17 5 55 0000 UBT (T) 8 cm

17 6 34 3003 NXTC 14tuần

18 7 51 3003 K NMTC gđ IA

18 8 52 1001 UXTC + CIN 3

18 9 39 2002 HP Bóc NXTC (GPB:Nhân quái dị)

21 10 62 3023 UBT 5cm

21 11 36 1001 UXTC 17 tuần+UBT (P)8cm/VMC

21 12 55 5005 UBT (P) 8cm

21 13 38 2012 NXTC 14tuần

14 36 2002 NXTC 16tuần

19 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 55 3003 K NMTC gđ I

1 2 23 ĐT UBT(T) 15cm

1 3 42 4004 UXTC 14 tuần

17 4 74 ĐT UBT  10cm

17 5 48 3003 UXTC 14 tuần

17 6 46 1001  Đa NXTC

18 7 50 3003 UXTC 18 tuần

18 8 48 3013 CIN 3

D.P.MAI + BÍCH TY + NGUYỄN THẢO.SB

H.TRUNG + D.PHƯỢNG + NGÔ THẢO.SB 

H.TRUNG + D.PHƯỢNG + NGÔ THẢO.SB 

BS SẢN A + LIÊN CHI.TT + NHAN.SB(C)

THÁI HÀ + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

THÁI HÀ + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + THANH THẢO.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + NGUYỄN THẢO.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + NGUYỄN THẢO.SB

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + THÀNH.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + THÀNH.SB

DỰ BỊ   

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HÀ.TT + NGÂN.SB(S)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + QUỲNH.SB

NGỌC TRANG + QUYÊN.SB + QUỲNH.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + KIM HUỆ.TT

HỒ HOA + KIM HUỆ.TT + THANH.SB

HỒ HOA + KIM HUỆ.TT + THANH.SB

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

BS PHẨU THUẬT

Q.THANH + HƯNG.PNT + V.HOÀNG

V.HÒA + X.TRANG1+ TÍNH.SB

V.HÒA + X.TRANG1+ TÍNH.SB 

MỸ Ý + NGỌC TRANG + QUYÊN.SB

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC tận gốc + 2PP, nạo hạch chậu

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 08/10/2012 đến ngày 14/10/2012 (Tuần1)

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

VŨ THỊ LAN

PHAN THỊ LIÊN

HOÀNG THỊ KIM ANH

PHẠM THỊ KIM NHĨ

NGUYỄN THỊ THOA

LÊ THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ NGÃI

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ ĐẠM

THÀNH THỊ DIỆU THẢO

HUỲNH THỊ HUỲNH MAI

PHẠM THỊ GÁI

LÊ THỊ TƯ

NGÔ ÁNH NGỌC

VÕ THỊ MỚI

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ HOA

TRẦN THỊ LIÊN

NGUYỄN HỒNG YẾN

NGUYỄN THỊ LÁCH

NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC

LÊ THỊ THU HỒNG

LÊ THỊ GAN

8714

8623

29S

8286

8701

8622

8839

8684

SHC

21S

8652

8634

8704

8722

6948

8710

28s

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8809

8648

8608

8491

PM

Ngày: 08/10/2012 

Ngày: 09/10/2012 

8487

8595



18 9 43 0000 NXTC 15tuần

21 10 43 2022 NXTC 16tuần

21 11 38 1001 NXTC 18tuần

21 12 51 3003 UXTC 14 tuần

21 12 47 2012 UXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 51 2002 UXTC 20 tuần

1 2 44 2012 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

1 3 41 1001 NXTC 16tuần

17 4 50 2002 UXTC 16 tuần/Đa nang thận

17 5 46 1011 CIN 3

17 6 37 3003 NXTC 12 tuần/VMC ĐS

18 7 55 5005 TSPTĐHNMTC + UXTC

18 8 47 3003 UXTC 16 tuần/Đái tháo đường

18 9 33 2012 UBT (P) 10cm

21 10 52 4014
UXTC 16 tuần

21 11 46 2002 UXTC 14 tuần

21 12 45 1021 UXTC 15 tuần

21 13 33 1011 NXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 60 6016 U hạ vị 20 cm/VMC ĐS

1 2 46 3023 UXTC 12 tuần/Cường giáp, Cao HA

17 3 54 2002 UXTC 20 tuần

17 4 48 2002 UXTC 14 tuần

17 5 34 1001 NXTC 12 tuần

18 6 55 5005 UBT (P) 8cm

18 7 49 2002 UXTC 16 tuần

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THU.SB     

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THU.SB   

BS SẢN A + CHỌN + NGUYỄN NHUNG.SB(C)

NHÀN + MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

NHÀN + MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT  

LỢI + THU.YQG + THI.YQG  

LỢI + THI.YQG + THU.YQG  

LỢI + THU.YQG + THI.YQG   

D.MINH + PHẠM HẢI + LÊ THƯ.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + PHÚC.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + PHÚC.NT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + THÚY.SB

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + THÚY.SB

BS SẢN A + ANH TUẤN +TR.PHƯƠNG.SB(S)

Q.KHOA + T.NGỌC + HOÀI PHONG.TT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

D.MINH + PHẠM HẢI + LÊ THƯ.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + LÊ THƯ.SB

ĐỖ HIẾU + QUỐC DUY + ĐẶNG THƯ.SB

ĐỖ HIẾU + QUỐC DUY + ĐẶNG THƯ.SB

BS SẢN A + LIÊN CHI.TT + NHÂN.SB(S)

BS SẢN A + NGỌC DUNG +LÊ NHUNG.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + HOÀI PHONG.TT

H.TRUNG + D.PHƯỢNG + NGÔ THẢO.SB 

A DANH.PNT + PHƯỢNG.PNT + THỊNH.SB

A DANH.PNT + PHƯỢNG.PNT + THỊNH.SB

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

LÊ THỊ TẨN

HỒ THỊ ĐẸP

LÊ THỊ HOA MAI

NGUYỄN THỊ HẬU  

ĐINH THỊ MỸ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT  

CAO THỊ KIM LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐÀO THỊ LO

VŨ THỊ ĐÔNG

NGUYỄN THỊ DUNG

TRẦN THỊ DUNG

TRẦN LỆ THỦY

NGUYỄN THỊ CẨM LOAN

PHẠM THỊ GẤM

NGUYỄN THỊ THỦY

BN SẢN A

TRẦN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG

DƯƠNG THỊ THU LOAN

NGUYỄN THỊ MỸ THANH

LÊ THỊ XUÂN

BÙI THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ GỌN

ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM

BN SẢN A

6973

8798

8750

8729

8323

8657

8658

8757

8723

8656

1200B

8629

8666

8677

27S

8600

8752

8682

8654

8746

8691

8689

8609

8692

8594

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 10/10/2012 

Ngày: 11/10/2012 



18 8 36 1001 NXTC 12tuần

21 9 52 0000 UXTC 14 tuần

21 10 49 ĐT UXTC 18 tuần

21 11 44 2032 UBT (P) >10cm/VMC UBT

12 47 5005 UXTC 16 tuần

13 42 1001 NXTC 14tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 55 0000 K NMTC gđ IA

1 2 47 2022 K NMTC gđ I

1 3 42 ĐT NXTC 14 tuần

17 4 40 ĐT Nang nước cạnh TV/VMC Bóc NX 

17 5 49 0000 UXTC 14 tuần

17 6 42 2022 NXTC 12 tuần

18 7 53 1001 UXTC 14 tuần

18 8 44 2012 CIN 3

18 9 44 4004 UXTC 12 tuần

18 10 40 2022 NXTC 16 tuần

21 11 55 5005 UXTC > 7cm/VMC

21 12 45 2002 UXTC 14 tuần

21 13 41 ĐT NXTC 16 tuần

14 42 2012 UBT (P) 10cm

16 15 0

16 16 0

BS SẢN A + HỒNG DƯƠNG + PHƯỢNG.SB   (S)

BS SẢN A+BÌNH THÀNH+ YẾN PHƯƠNG.SB (C)

TÔ NGUYỆT + P.DUNG 2 + ĐÀO TRANG.SB

TÔ NGUYỆT + P.DUNG 2 + ĐÀO TRANG.SB

T.HÒA + VÕ + VÕ TRANG.SB

T.HÒA + VÕ + VÕ TRANG.SB

T.HÒA + VÕ + VÕ TRANG.SB

DỰ BỊ   

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + TÀI.NT

NG.LAN.BM + LỤA.NT + KIM HUỆ.TT

NG.LAN.BM + LỤA.NT + KIM HUỆ.TT

NG.LAN.BM + LỤA.NT + KIM HUỆ.TT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MỸ TRINH.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MỸ TRINH.NT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

BS SẢN A + NHƯ ANH + VĂN(S)

BS SẢN A + NHƯ ANH + HÀ.TT(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + TÀI.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + TÀI.NT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THU.SB       

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + THỦY.SB     

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + THỦY.SB   

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + THỦY.SB   

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 5 tháng 10 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP (P)

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ NÃO

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

HUỲNH THỊ TƯ

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ THANH HIỀN

LÊ KIM ANH    

NGUYỄN THỊ KIM LOAN 

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ LÀ

VĂN THỊ NGỌC THỦY

BN SẢN A

LÊ THỊ SANH    

HOÀNG THỊ KIM OANH

PHAN THỊ HỒNG HẠNH

VŨ THỊ KIỀU GIANG

NGUYỄN THỊ HOA LAN

ĐẶNG THỊ TUYẾT HỒNG

LƯƠNG THỊ ĐẸP

ĐINH THỊ THÁI

TRƯƠNG THỊ ANH ĐÀO

TÔ THỊ BÍCH LÊ

BN SẢN A

NGUYỄN ĐÀO ĐAN PHƯỢNG

8727

8678

8716

8708

8676

8812

8688

8664

8713

8699

8334

30S

8693

8665

1140B

8775

8669

8732

8761

8705

Thứ: SÁU 

Ngày: 12/10/2012 


